
 Ngày Phương Danh Thí Chủ Tự viện - Liên hệ Quốc gia Kim Ngân Đơn Vị

784 121) Sa Di Ni Định Thiền ( Nguyễn Thị Lan) 2 000 000 VN

783 120) Tiểu Đặng Thị Ngọc Hiền PD Ngọc Thuận 200 000 VN 

782 119) Tiểu Phạm Nguyễn Thảo Vy PD Ngọc An 200 000 VN

781 118) Tiểu Trương Kim Ngọc Diệu PD Diệu Nguyện 100 000 VN 

780 117) SDN TN Chơn Tịnh Thiện (Lê Thị Xút) 200 000 VN 

779 116) Phạm Thị Xấu 200 000 VN 

778 115) PT Bạch Thu Hà 200 000 VN 

777 114) PT Nguyễn Mỹ Hiền 200 000 VN 

776 113) PT Nguyễn Thị Tiếp 500 000 VN 

775 112) PT Nguyễn Nhật Khương PD Thiện Phát 300 000 VN 

774 111) PT Nguyễn Hạnh Dung PD Diệu Ngôn 200 000 VN 

773 110) Sa di  Thiện Hoà ( Nguyễn Ngọc Hoà) 200 000 VN 

772 109) Sư Cô TN Diệu Thông (Trần Thị Kim Hiền) 100 000 VN 

771 108) Sư Cô TN Diệu Hòa (Nguyễn Thị Hiệp) 200 000 VN 

770 107) Sư Cô TN Diệu Châu (Nguyễn Thị Mỹ Châu) 300 000 VN 

769 106) Sư cô TN Diệu Định 530 000 VN 

768 105) Sư Cô TN Nguyên Nhàn 200 000 VN 

767 104) Sư Cô TN Thông Trí 5 000 000 VN 



766 103) Ni SưTN Nguyên Tĩnh 1 000 000 VN 

765 102)Phạm Thị Mát 200 000 VN 

764 101) Thành Hà 5 000 000 VN 

763 100) Nguyễn Thị Hường 50 000 VN 

762 99)Hồng Vân & Trang Lê 300 000 VN

761 98) Ngọc Huyền 50 000 VN 

760 97) Nguyễn Như Mai 100 000 VN 

759 96) Hoàng Thanh & Mỹ Hạnh 200 000 VN 

758 95) Phương Võ 50 000 VN

757 94)Bích Hoa Nguyễn 50 000 VN 

756 93) Kim Anh Trương 50 000 VN

755 92) Diệu Hạnh 50 000 VN

754 91) Kim Cúc Hồ 50 000 VN 

753 90) Phương Trần 50 000 VN

752 89) Cảnh Xê 50 000 VN 

751 88) Thu Ngô 100 000 VN

750 87)Vĩnh Hưng & Julie Quách 100 000 VN

749 86)Hồng 20 000 VN

748 85)Bích 20 000 VN



747 84) Thoa(nhóm Café sáng Hà Coffee) 20 000 VN

746 83) Hoàng Châu 10 000 VN

745 82) GD PT Đồng Lạc, Đồng Sen 2 000 000 VN

744 81) cao Thuý kiều 100 000 VN 

743 80) HL Phan Trung Sơn 500 000 VN

742 79) Phan Trương Giang Hương 500 000 VN

741 78) Phan Quốc Quân 500 000 VN

740 77) Trương Thị Ái Chủng PD An Lợi 500 000 VN

739 76) HL Vũ Kim Bích PD Giác Ngọc 500 000 VN

738 75) HL Đỗ Văn Lịch PD Phúc Thành 500 000 VN

737 74) HL Hồ Thị Dậu PD Lê Niệm 500 000 VN

736 73) HL Nguyễn Văn Ngoạt PD Minh Chí 500 000 VN 

735 72) Lê Thị Trang Ly 200 000 VN

734 71) Nguyễn Thành Thái 200 000 VN

733 70) Nguyễn Thái An 300 000 VN

732 69) Võ Văn In 500 000 VN 

731 68) HL Hồ Thị Thôi PD Tín Thành 500 000 VN

730 67) GĐ Trần Thị Mai PD Diệu Nhân 600 000 VN

729 66) Nguyễn Thị Lộc 400 000 VN



728 65) Phạm Văn Hà 500 000 VN

727 64) Nguyễn Thị Lê Hà 500 000 VN

726 63) 5 Chị Em Trần Thanh Hà 10 000 000 VN

725 62) Phạm Thị Kiều Hoa PD Diệu Phước Liên 500 000 VN

724 61) Bùi Thị Sâm 500 000 VN

723 60) Nguyễn Thị Dung 500 000 VN

722 59) Đoàn Thị Hồng Xuyến 500 000 VN

721 58) Phạm Bích Thủy 500 000 VN

720 57) Phạm Thị Quỳnh PD Diệu Hương 500 000 VN

719 56) GĐ Sư Cô Nguyên Hậu 2 200 000 VN

718 55) Đào Thị Ngân 300 000 VN

717 54) Nguyễn Thị Quyền 200 000 VN

716 53) HL Nguyễn Thị Nuôi PD Diệu Đức 20 €

715 52) HL Đoàn Văn Kha PD Thiện Trí 500 000 VN

714 51) HL Đoàn Văn Thiệt PD Thiện Thật 500 000 VN

713 50) HL Hồ Thị Tuất PD Tĩnh Niệm 500 000 VN

712 49) HL Đăng Thị Ríp SDN TN Tâm Lạc 500 000 VN

711 48) Tô Thị Phương Dung PD Diệu Đức 500 000 VN

710 47) Nguyễn Thị Khánh Thư 500 000 VN



709 46) Trần Thị Thu Hường 500 000 VN

708 45) Ngô Thế Quang 500 000 VN

707 44) Đỗ Thị Bình 500 000 VN

706 43) Nguyễn Minh Uyên 500 000 VN

705 42)Nguyễn Phụng Hiệp 500 000 VN

704 41) Nguyễn Thị Minh Tuyết 500 000 VN

703 40)GD Nguyễn Lý Minh Thư 2 000 000 VN

702 39) Lê Thị Nghiệp 500 000 VN

701 38) Chu Bích Hằng 1 000 000 VN

700 37)Lã Thị Vân Anh 200 000 VN

699 36) Trần Đức Minh Tuấn 200 000 VN

698 35) Trần Đức Minh Quân 200 000 VN

697 34)  Trần Đức Chiêu Vương 200 000 Vn

696 33) Nguyễn Thị Hồng 500 000 VN

695 32) HL Tống Hữu Duệ 500 000 VN

694 31)Bùi Hữu Sản 500 000 VN

693 30) Bùi Hữu Trường 200 000 VN

692 29)Bùi Nguyễn Duyên Ngọc 200 000 VN

691 28) Nguyễn Trường Thanh 300 000 VN



690 27) Bùi Hữu Toàn 300 000 VN

689 26) Bùi Trúc Thư 500 000 VN

688 25) Ngô Thị Hoàng 300 000 VN

687 24) Lương Quang Trí 200 000 VN

686 23) Phùng Thị Mỹ Quyên 300 000 VN

685 22) Ngô Thị Yến 500 000 VN

684 21)Dương Hồng Công 200 000 VN

683 20) Lê Nguyễn Phương Triều 200 000 VN

682 19) Nguyễn Thị Minh Phượng 500 000 VN

681 18) Nguyễn Thị Minh Trang 100 000 VN

680 17)Lê Ngọc Sinh 500 000 VN

679 16) Vũ Đỗ Thái Kiên 500 000 VN

678 15) Lê Nguyễn Hãi Phương 500 000 VN

677 14) Nguyễn Diệp Bảo Hương 2 000 000 VN

676 13) HL Nguyễn Thành Lập 20 €

675 12)HL Trần Văn Lang 20 €

674 11)HL Lý Thị Hiệp 20 €

673 10) Bùi Quang Đức 500 000 VN

672 9)Phạm Xuân Thuận 1 000 000 VN



671 8)Phạm Mai Đình Tôn 200 000 VN

670 7) Hồ Thị Ca Thi 200 000 VN

669 6) Thu Trang 500 000 VN

668 5)Phạm Trần Nguyên Thảo 500 000 VN

667 4)Nguyễn Thành Phương 200 000 VN

666 3) Nguyễn Thị Minh Hương 500 000 VN

665 2) Ngô Thị Phương 500 000 VN

664 1) Phan Thị Diêu, PD Diệu Vãng 3 079 000 VN

663 17/03/2026 NI SƯ THÍCH NỮ HẠNH KHÁNH Chùa Quán Thế Âm Denmark VND

662 06/02/2026 Nguyễn Tôi Thiện France 100 €

661 05/02/2026 Lương Văn Hà France 500 €

660 04/02/2026 Cô Hương PD Ngọc Linh France 40 €

659 01/02/2026 Chùa Linh Sơn Ni sư Trí Lưu AUSTRALIE 5 000 AUD

658 17/01/2026 GĐ Hoàng Thùy Linh (Pd Hoa Tâm) CHÙA KHÁNH ANH France 100 €

657 01/01/2026 CÚNG DƯỜNG ĐẠI TẠNG KINH 

656 31/12/2025 PAGODE LINH SON TOULOUSE NI SU TRI LAC France 2 000 €

655 31/12/2025 Diệu Hỷ CHUA KHANH ANH France 20 €

654 31/12/2025 Đổ Ngọc Xuân PD Dieu Thành CHUA KHANH ANH France 100 €

653 20/11/2025 Phật tử ẩn danh VEN.THICH TRI SIEU USA 1 000 usd



652 20/11/2025 EMMA LE VEN.THICH TRI SIEU USA 500 usd

651 21/11/2025 THAO DZOAN VEN.THICH TRI SIEU USA 800 usd

650 21/11/2025 KHUE NGUYEN VEN.THICH TRI SIEU USA 300 usd

649 22/11/2025 HAO NGUYEN VEN.THICH TRI SIEU USA 200 usd

648 22/11/2025 HY QUANG PHAN VEN.THICH TRI SIEU USA 1 000 usd

647 22/11/2025 KIEU NGUYEN VEN.THICH TRI SIEU USA 200 usd

646 22/11/2025 DICH QUAN VEN.THICH TRI SIEU USA 500 usd

645 24/11/2025 BINH HUA VEN.THICH TRI SIEU USA 150 usd

644 25/11/2025 NGOC NGUYEN VEN.THICH TRI SIEU USA 100 usd

643 29/11/2025 Phật tử Nhóm Tịnh Quang (Úc Châu) VEN.THICH TRI SIEU Australia 1 544 usd

642 29/11/2025 Đoàn Thị Huy Oanh (via Anha Tran) VEN.THICH TRI SIEU Vietnam 109 usd

641 29/11/2025 Đoàn Thị Huy Yến (via Anha Tran) VEN.THICH TRI SIEU Vietnam 73 usd

640 29/11/2025 Phạm Thị Xuân Thảo (via Anha Tran) VEN.THICH TRI SIEU Vietnam 182 usd

639 01/12/2025 ANH PHAM VEN.THICH TRI SIEU USA 100 usd

638 01/12/2025 LIEU NGUYEN VEN.THICH TRI SIEU USA 200 usd

637 07/12/2025 Võ Thị Cẩm Uyên VEN.THICH TRI SIEU USA 100 usd

636 07/12/2025 Võ Trường Chinh VEN.THICH TRI SIEU USA 100 usd

635 13/12/2025 OANH TRAN VEN.THICH TRI SIEU USA 200 usd

634 14/12/2025 VIET LE VEN.THICH TRI SIEU USA 200 usd



633 14/12/2025 MYLYNH CHU VEN.THICH TRI SIEU USA 100 usd

632 15/12/2025 THANH BUI (via HOA BUI) VEN.THICH TRI SIEU USA 200 usd

631 15/12/2025 HOA BUI VEN.THICH TRI SIEU USA 200 usd

630 18/12/2025 MYHONG TON VEN.THICH TRI SIEU USA 51 usd

629 18/12/2025 MYHOA TON (via Myhong Ton) VEN.THICH TRI SIEU USA 50 usd

628 18/12/2025 MYSUONG TON (via Myhong Ton) VEN.THICH TRI SIEU USA 50 usd

627 18/12/2025 Từ Nguyệt Hanh (via Myhong Ton) VEN.THICH TRI SIEU USA 50 usd

626 18/12/2025 Từ Đàm (via Myhong Ton) VEN.THICH TRI SIEU USA 50 usd

625 18/12/2025 Nguyên Diệu (via Myhong Ton) VEN.THICH TRI SIEU USA 50 usd

624 18/12/2025 Nguyên Thắng (via Myhong Ton) VEN.THICH TRI SIEU USA 50 usd

623 18/12/2025 Tâm Chánh Quán (via Myhong Ton) VEN.THICH TRI SIEU USA 50 usd

622 18/12/2025 Nguyễn Hiếu Khiêm (via Myhong Ton) VEN. THICH TRI SIEU USA 50 usd

621 18/12/2025 Nguyễn Quỳnh Nghi (via Myhong Ton) VEN. THICH TRI SIEU USA 50 usd

620 24/12/2025 VIREMENT PAR PAULINE LE *7275,89€* USA

619 3) Nguyễn Thị Mỹ Hằng 

618 2) Huỳnh Thanh Huy - Đinh Thị Trà My

617 1) Huỳnh Thị Mỹ Linh

616 28/12/2025 GĐ NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG (320€) CHUA KHANH ANH 320 €

615 24/12/2025 PT Hoa - Hong Kong Ven. Hạnh Viên France 260 €



614 18/12/2025 PT.  CHUA KHANH ANH - BAGNEUX CHUA KHANH ANH France 
10 000 €

613 18/12/2025 PT. DIEU GIAC CHUA PHO HIEN France
100 €

612 18/12/2025 HUYNH NGOC THANH CHUA KHANH ANH USA
200 €

611 18/12/2025 PT. CHUA THIEN MINH CHUA THIEN MINH
320 €

610 18/12/2025 DIEU MAI CHUA KHANH ANH 
320 €

609 18/12/2025 PT. PHUONG HIEU CHUA KHANH ANH 320 €

608 18/12/2025 PT. THANH TUNG CHUA KHANH ANH 320 €

607 18/12/2025 PT. HONG DAT CHUA KHANH ANH 320 €

606 18/12/2025 PT. NGUYEN THI NAM DONG GIOI CHUA KHANH ANH 320 €

605 18/12/2025 SC TUE DUYEN CHUA KHANH ANH 100 €

604 18/12/2025 DD HANH DUC CHUA VIEN GIAC Allemagne 10 000 €

603 18/12/2025 HT THICH QUANG HIEN CHUA TRI THU SUISSE 10 000 €

602 17/12/2025 LA NHU PHUONG VEN. TRI SIEU Allemagne 50 €

601 16/12/2025 SC TN NHU NGOC CHUA KHANH ANH France 100 €

600 16/12/2025 NS TN TRI ANH CHUA LINH SON REIMSFrance 320 €

599 16/12/2025 DD THICH HANH BON CHUA KHANH ANH Allemagne 300 €

598 16/12/2025 SADI THICH CHUC SIEU CHUA KHANH ANH AUSTRALIE 320 €

597 16/12/2025 NS. TN HANH KHANH CHUA KHANH ANH France 10 000 €



596 16/12/2025 SC TN TUE DUYEN CHUA KHANH ANH France 100 €

595 16/12/2025 DD THICH HANH DUC CHUA KHANH ANH Allemagne 10 000 €

594 16/12/2025 NS TN LINH BICH CHUA KHANH ANH France 1 000 €

593 16/12/2025 SC TN XA KHONG CHUA KHANH ANH France 100 €

592 16/12/2025 SC TN QUANG NHU CHUA KHANH ANH France 350 €

591 16/12/2025 SC TN NGUYEN NHAT CHUA KHANH ANH France 100 €

590 16/12/2025 SC TN KHANH DUC CHUA KHANH ANH France 50 €

589 16/12/2025 TT THICH TRI THUYEN CHUA KHANH ANH France 1 000 €

588 16/12/2025 SC TN CHAN TUE CHUA KHANH ANH France 150 €

587 16/12/2025 SC TN QUANG PHAP CHUA KHANH ANH France 350 €

586 16/12/2025 SC TN MINH NGHIEM CHUA KHANH ANH France 320 €

585 16/12/2025 SC TN CHAN PHAP CHUA KHANH ANH France 320 €

584 16/12/2025 NS TN HUE LIEN CHUA KHANH ANH France 320 €

583 16//12/2025 NS TN NHU QUANG CHUA KHANH ANH France 1 000 €

582 16/12/2025 SC TN NHU NHAN CHUA KHANH ANH France 100 €

581 16/12/2025 TT. THICH TRUNG LUU CHUA KHANH ANH France 320 €

580 16/12/2025 NS TN THIEN CHAU CHUA KHANH ANH France 320 €

579 16/12/2025 SC GIAC MAN CHUA KHANH ANH France 50 €

578 16/12/2025 SC TUE THIEN CHUA KHANH ANH France 320 €



577 16/12/2025 TT HANH AN CHUA KHANH ANH France 500 €

576 16/12/2025 TT THICH QUANG DAO CHUA KHANH ANH France 1 000 €

575 16/12/2025 HT THICH TANH THIET CHUA THIEN MINH France 1 000 €

574 DONS PAR CHUA KHANH ANH EVRY LE 16/12/2025

573 16/12/2025 LE THI BACH MAI VEN. THICH  TRI SIEU Allemagne 400 €

572 08/12/2025 LE THI HOA MY VEN. THICH  TRI SIEU 100 €

571 04/12/2025 LE THI BACH MAI VEN. THICH  TRI SIEU 100 €

570 17/11/2025 ANH LY VEN. THICH  TRI SIEU 200 usd

569 17/11/2025 Mylam Nguyen VEN. THICH  TRI SIEU 400 usd

568 17/11/2025 TRANG VU VEN. THICH  TRI SIEU 100 usd

567 17/11/2025 HELEN (HUONG) LE VEN. THICH  TRI SIEU 500 usd

566 17/11/2025 NHUNG NGUYEN (via KENRICK DO) VEN. THICH  TRI SIEU 50 usd

565 17/11/2025 OANH THI MAI VEN. THICH  TRI SIEU 300 usd

564 17/11/2025 DON BUI VEN. THICH  TRI SIEU 400 usd

563 17/11/2025 THUAN LE VEN. THICH  TRI SIEU 2 000 usd

562 17/11/2025 DIEP TIENDO VEN. THICH  TRI SIEU 300 usd

561 17/11/2025 Phật tử ẩn danh VEN. THICH  TRI SIEU 1 000 usd

560 18/11/2025 KIM LE VEN. THICH  TRI SIEU 200 usd

559 18/11/2025 CHUC NGUYEN VEN. THICH  TRI SIEU 1 000 usd



558 18/11/2025 TU HUYNH VEN. THICH  TRI SIEU 100 usd

557 18/11/2025 KHANH HANG VEN. THICH  TRI SIEU 100 usd

556 18/11/2025 THI NGUYET NGA PHAM VEN. THICH  TRI SIEU 300 usd

555 18/11/2025 NAM THANG PHUNG VEN. THICH  TRI SIEU 100 usd

554 18/11/2025 THUY KHANH PHAM VEN. THICH  TRI SIEU 100 usd

553 18/11/2025 MANH LE VEN. THICH  TRI SIEU 300 usd

552 18/11/2025 LE T TRINH VEN. THICH  TRI SIEU 200 usd

551 06/12/2025 VIREMENT PAR PAULINE LE *6539,88€* VEN. THICH  TRI SIEU USA

550 02/12/2025 PHAM QUOC PHONG -THANH KIEU NGA NGUYEN VEN. THICH  TRI SIEU Allemagne 100 €

549 01/12/2025 LE THI VEN. THICH  TRI SIEU Belgique 25 €

548 27/11/2025 DR TRAN NGOC QUANG-TRINH THI LANG VEN. THICH  TRI SIEU Allemagne 500 €

547 16/11/2025 KIMLOAN HO VEN. THICH  TRI SIEU 500 usd

546 16/11/2025 SANDY DOAN VEN. THICH  TRI SIEU 100 usd

545 16/11/2025 TUAN HUYNH VEN. THICH  TRI SIEU 100 usd

544 16/11/2025 VANNU NGUYEN VEN. THICH  TRI SIEU 150 usd

543 16/11/2025 AN NGUYEN VEN. THICH  TRI SIEU 1 000 usd

542 16/11/2025 TUNG T NGUYEN VEN. THICH  TRI SIEU 2 000 usd

541 16/11/2025 TRAM PHAM (via KENRICK DO) VEN. THICH  TRI SIEU 50 usd

540 16/11/2025 LYNN NGUY VEN. THICH  TRI SIEU 250 usd



539 16/11/2025 HUYEN BUI VEN. THICH  TRI SIEU 200 usd

538 15/11/2025 BINH HUA VEN. THICH  TRI SIEU 150 usd

537 15/11/2025 Phật tử ẩn danh VEN. THICH  TRI SIEU 200 usd

536 15/11/2025 Phật tử ẩn danh VEN. THICH  TRI SIEU 500 usd

535 15/11/2025 CHAUMINH NGUYEN VEN. THICH  TRI SIEU 300 usd

534 15/11/2025 VY NGUYEN VEN. THICH  TRI SIEU 50 usd

533 15/11/2025 BE V NGUYEN VEN. THICH  TRI SIEU 1 000 usd

532 15/11/2025 NGA NGUYEN VEN. THICH  TRI SIEU 300 usd

531 15/11/2025 ANNE KHANHVAN DO VEN. THICH  TRI SIEU 1 000 usd

530 15/11/2025 LAUREN CHU VEN. THICH  TRI SIEU
300 usd

529 15/11/2025 ANHCARE WELLNESS GROUP LLC VEN. THICH  TRI SIEU
401 usd

528 15/11/2025 PHUONG NGUYEN VEN. THICH  TRI SIEU 200 usd

527 15/11/2025 THI VU VEN. THICH  TRI SIEU 1 000 usd

526 24/11/2025 VIREMENT PAR PAULINE LE * 8430,33€* USA

525 22/11/2025 HO THI NGOC THUY VEN. THICH TRI SIEU 100 €

524 21/11/2025 TA VAN HOP -THI BACH HUE LE VEN. THICH TRI SIEU Allemagne 100 €

523 21/11/2025 TRAN QUAN YVONNE VEN. THICH TRI SIEU 3 000 €

522 20/11/2025 DR LE DIEU TU NGUYEN VEN. THICH TRI SIEU Allemagne 200 €

521 19/11/2025 TRAN THI BACH MAI VEN. THICH TRI SIEU CANADA 100 €



520
17/11/2025

NGOC KHIET DINH
VEN. THICH TRI SIEU 1 000 €

519 28/11/2025 NI SU TN TRI LAC CHUA LINH SON TLSE France 2 000 €

518 26/07/2025 PT HOA DAI LOAN 500 usd

517 26/07/2025 PT HOA DAI LOAN-1900$TW SC THANH TAM TAIWAN 55

516 26/07/2025 CO TRANG SC THANH CHAN AUSTRALIE 1 000 aud

515 26/07/2025 CO VAN SC THANH CHAN AUSTRALIE 450 aud

514 26/07/2025 VO THI CHINH PD CHANH DUC SC THANH CHAN AUSTRALIE 200 aud

513 26/07/2025 LUCAS TRINH SC THANH CHAN AUSTRALIE 50 aud

512 26/07/2025 CHAN DAC & CHAN HUE SC THANH CHAN AUSTRALIE 1 500 aud

511 26/07/2025 SC THANH CHAN CHUA THANH THIEN AUSTRALIE 1 000 aud

510 26/07/2025 LINH SON THIEN THAT SC THANH CHAN AUSTRALIE 1 000 aud

509 26/07/2025 NI SU HUE DANG CHUA LONG PHUOC VIET NAM 1 000 aud

508 14/05/2025 VUONG GIA VINH France 300 €

507
CUNG DUONG AN TONG DAI TANG KINH LAN 2

506 14/05/2024 VUONG GIA VINH France 300 €

505 24/04/2024 WANG MEI HUI TAIWAN 2 988 €

504 13/09/2024 LUONG VAN HA France 37 €

503 05/02/2024 SHIH CHING HSIN TAIWAN 6 000 €



502 02/02/2024 KUAN MIN WEN TAIWAN 32 600 €

501 02/02/2024 TRAN THANG KIET France 200 €

500 09/10/2023 BAO HOANG Belgique 187 €

499 26/09/2023 MLE SHARON NGUYEN France 100 €

498 01/08/2023 MLE SHARON NGUYEN France 100 €

497 28/06/2023 MLE SHARON NGUYEN France 200 €

496 05/052023 JACQUEMIN FREDERIC Luxembourg 50 €

495 07/03/2023 NGUYEN DUC THAI HANG France 50 €

494 28/02/2023 MLLE HOA QUACH Belgique 3 000 €

493 18/11/2022 THI NGA VU Allemagne 150 €

492 07/11/2022 THI KIM QUY TRUONG France 300 €

491 03/11/2022 NGUYEN VIVIANE BICH VI France 100 €

490 26/10/2022 THI THANH NGUYET TRAN France 300 €

489 25/10/2022 NGUYEN THI THU KIEU Allemagne 100 €

488
18/10/2022

NGUYEN THI MONG THU France 
200 €

487 17/10/2022 HO THI NGOC THUY France 100 €

486 14/10/2022 TRUONG MURIELLE VEN. TRI SIEU France 100 €

485 13/10/2022 LE THI Allemagne 250 €

484 12/10/2022 NGOC KHIET DINH Allemagne 100 €



483 12/10/2022 NGOC KHIET DINH Allemagne 1 000 €

482 12/10/2022 PHAM HOANG KIM TRANG SUISSE 2 000 €

481 12/10/2022 QUOC GIAO TRAN France 200 €

480 30/09/2022 NGUYEN HUYNH KHOI France 200 €

479 30/09/2022 Mme THANH PHI Belgique 500 €

478 22/09/2022 Mme TRAN THANH France 100 €

477 DONS PAR VIREMENT - CO KIM HOI - BANQUE SOCIETE GENERALE

476 66) CO NGUYEN THI NGOC LANG MAI France 500 000 vnđ

475 65) THAY BAC SON & THAY MINH TAM LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

474 64) TRAN THI KIM HOA LUONG VAN HA VN 50 000 000 vnđ

473 63) NGUYEN HOANG LAM LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

472 62) NGUYEN THI KHANH DUNG LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

471 61) PHAT TU AN DANH LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

470
60) GD PT NGUYEN HUU YEN - PHAM THI SU - NGUYEN 
THI MAI DUYEN

LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

469 59) PHAT TU AN DANH LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

468 58) NGUYEN THANH THUY LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

467 57) THU THU LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

466 56) GD DAO NGUYET MINH LUONG VAN HA VN 2 000 000 vnđ

465 55) DOAN VAN NAM - NGUYEN THI KHANH DUNG LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ



464 54) PHAT TU AN DANH LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

463 53)LINH QUE LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

462 52) DANG THI THUY TRANG LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

461 51) TRAN THI THIEN TRANG LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

460 50) PHAT TU AN DANH LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

459 49)NGUYEN THANH HA LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

458 48) TRAN THI HUONG - BUI THI HOA LUONG VAN HA VN 700 000 vnđ

457 47) GD NGOC THU HA TRAN LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

456 46)PHAM CONG TRUONG LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

455 45) EM THU SEN TRUC LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

454 44) NGUYEN THI TRINH LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

453 43) NGUYEN KIM TRANG LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

452 42) NGUYEN TRAN NHAT HUY LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

451 41) CHI NGUYET PHAN KE22 LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

450 40) NGUYEN THI VIET ANH LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

449 39)NGUYEN VIET THANH LOP KE22 KHDT LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

448 38) TRAN HUYNH SON LUONG VAN HA VN 100 000 vnđ

447 37) NGUYEN HUU VI LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

446 36) LE THI DOAN TRANG LUONG VAN HA VN 3 000 000 vnđ



445 35) NGO BA THANH LUONG VAN HA VN 300 000 vnđ

444 34) CHI LE LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

443 33) TRAN THI BICH THUY LUONG VAN HA VN 5 000 000 vnđ

442 32) LE THI THUY LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

441 31) HO HUE THU HANG LUONG VAN HA VN 300 000 vnđ

440 30) GIA DINH THUC DOAN LUONG VAN HA VN 10 000 000 vnđ

439 29) NGUYEN PHUOC TUNG LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

438
28) LANH CUNG DUONG LUONG VAN HA VN 300 000 vnđ

437 27) CHI LIEN CUNG DUONG LUONG VAN HA VN 3 000 000 vnđ

436 26) NGUYEN THI MAI DUYEN LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

435 25) HONG TO NU K22 LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

434 24) RI CUNG DUONG LUONG VAN HA VN 300 000 vnđ

433 23) TRAN DUY NGUYEN LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

432 22) LUU VIET HUNG LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

431 21) GDPT PHAM NGOC THU HA PD TAM HOA MINH LUONG VAN HA VN 2 000 000 vnđ

430 20) CHE QUANG THO LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

429 19)PHAT TU AN DANH LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

428 18)PHAM THI HONG HANH LUONG VAN HA VN 2 000 000 vnđ

427 17) PHAM THI XUAN THAO LUONG VAN HA VN 5 000 000 vnđ



426 16) DOAN THI HUY OANH LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

425 15) THANH HUONG HA NOI LUONG VAN HA VN 2 000 000 vnđ

424
14) HAPPY YOUNG HOUSE LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

423 13) PHAT TU AN DANH LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

422 12) PHAT TU AN DANH LUONG VAN HA VN 1 200 000 vnđ

421
11) HUYNH THI HONG PHUONG LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

420 10) THANH LIEM LUONG VAN HA VN 2 000 000 vnđ

419 9) PT NGO HONG HA -Allemagne LUONG VAN HA VN 2 000 000 vnđ

418 8)TRUONG QUANG TAM LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

417 7)PARTNER DIRECT LUONG VAN HA VN 1 500 000 vnđ

416 6) HUYNH THI DIEU LUONG VAN HA VN 200 000 vnđ

415 5) THANH BIEN CD LUONG VAN HA VN 2 000 000 vnđ

414 4)PHAT TU AN DANH LUONG VAN HA VN 500 000 vnđ

413
3) NGUYEN THI CUC - PT TU AN LUONG VAN HA VN 12 000 000 vnđ

412 2) THANH XU LUONG VAN HA VN 4 900 000 vnđ

411 1) THANH TRANG & THANH HOA LUONG VAN HA VN 1 000 000 vnđ

410 23/10/2022 DONS VIET NAM   FACEBOOK *10201,63€  LUONG VAN HA VIET NAM 10 202

409 26/01/2023 130)TAN DAT TRAN PD TUE TRI USA 500 usd

408 30/01/2023 VIREMENT PAR PAULINE LE * 456,38€* USA

407 02/01/2023 129)VAN LE PD LIEU TINH USA 150 usd

406 30/12/2022 128) PHUONG NGUYEN PD THANH NGU) USA 350 usd

405 06/01/2023 VIREMENT PAR PAULINE LE * 471,24€* USA

404 20/12/2022 127) TRUONG MY VAN (TAM LIEN) USA 100 usd



403 08/12/2022 126)DAY VAN TRAN PD TU VIEN USA 1 000 usd

402 28/11/2022 125)LE THU NGA (via THU NGUYEN) USA 300 usd

401
14/11/2022 124)NGUYEN PHUONG MAI (THANH NGUYET USA 100 usd

400 11/11/2022 123)TRAN QUOC CUONG (TAM LIEN) USA 50 usd

399
11/11/2022 122)HO THI HOANG MAI (TAM LIEN) USA 50 usd

398 11/11/2022 121)MINH DURBIN (TAM LIEN) USA 50 usd

397 11/11/2022 120) BI VO (TAM LIEN) USA 50 usd

396 11/11/2022 119) TRUONG MY HUE (TAM LIEN) USA 100 usd

395
11/11/2022 118)HANG MY KIM(TAM LIEN) USA 50 usd

394
11/11/2022 117) HANG NGOC VAN (TAM LIEN) USA 50 usd

393
11/11/2022 116)TU TRINH(TAM LIEN) USA 50 usd

392
11/11/2022 115)THIEN HUONG (TAM LIEN) USA 50 usd

391 11/11/2022 114)PHUONG LAN NGUYEN USA 200 usd

390
08/11/2022 113)CHANG NGUYEN &DAM LE USA 50 usd

389 08/11/2022 112) NGA THUY DOAN USA 200 usd

388 06/11/2022 111) ANHA TRAN USA 300 usd

387 10/11/2022 VIREMENT PAR PAULINE LE * 1308,88€* USA

386 05/11/2022 110) DIEP TIEN DO USA 200 usd



385 02/11/2022 109)LAN LUONG USA 300 usd

384 01/11/2022 108) GD DIEU VIEN &NGOC SANG USA 7 250 usd

383 01/11/2022 107) KHOA LE &KIM THUY NGUYEN USA 500 usd

382 01/11/2022 106) TO THI MUOI (TU AN) USA 200 usd

381 01/11/2022 105)BOB &TUYET NGUYEN(TU AN) USA 300 usd

380 31/10/2022 104)QUYNH LY (THANH UNG) USA 200 usd

379 31/10/2022 103) PHUNG DIEU (SC TRI NGUYEN) USA 201 usd

378 31/10/2022 102) KHANH TRAN&TU VO (TU AN) USA 350 usd

377 31/10/2022 101) ANH LY (Thanh Chinh) USA 200 usd

376 10/11/2022 VIREMENT PAR PAULINE LE * 9626,08€* USA

375 100) LAN ANH DO USA 100 usd

374 99) PHAT TU AN DANH USA 600 usd

373 98) DICH QUAN USA 300 usd

372 97) JEANNETTE NGUYEN USA 100 usd

371 96) KIEU NGA NGUYEN -THANH TRAN USA 400 usd

370 95) MINH VU TRAN - THANH LE USA 100 usd

369 94) VAN H, HARRIS USA 1 000 usd

368 93) MY HANH BUI - THANH CHI USA 201 usd

367 92) EDWIN LOPEZ - TU DUYEN USA 400 usd



366 91) THAO DZOAN -DUC MINH THUY USA 101 usd

365 90) BINH NGUYEN & THU NGUYEN - NHU MINH USA 500 usd

364 89) BINH NGUYEN & THU NGUYEN - NHU THAO USA 1 000 usd

363 88) BINH NGUYEN & THU NGUYEN -TU YEN USA 1 000 usd

362 31/10/2022 VIREMENT PAR PAULINE LE * 5825,52€* USA

361
87)GD DOAN THIEN THANH &DUONG KHAC CUONG VIA 
HOA PHI (TAM LIEN)

USA 600 usd

360 86) GD CHENG KHOI VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 200 usd

359 85) NGUYEN ANH LAN - TU TRI VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 200 usd

358 84)TRANG DANG- CHON NGOC VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

357 83) NGOC CARR - CHUC NGOC VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

356 82) LAM THANH - CHON PHUC VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

355 81) NGUYEN THI KIM TIEN VIA HOA PHI (TAM LIEN) VIET NAM 200 usd

354 80) KENNY PHAM  - THIEN BON USA 500 usd

353 79) BA DO USA 100 usd

352 78) PHAT TU AN DANH USA 100 usd

351 77) TUNG NGUYEN - NHU THO USA 50 usd

350 76) NHUNG MACKEY- THANH VINH USA 200 usd

349 75) DUNG Q TRAN - TU PHO  USA 100 usd

348 74) VINH T DO - TU VINH USA 1 000 usd



347 73) LINDA NGUYEN - HUONG THIEN DUYEN USA 100 usd

346 72) LAM HONG -KIM DAO USA 200 usd

345 71) TRANG NGUYEN USA 250 usd

344 70) CAN T NGUYEN - THANH NIEM USA 300 usd

343 69)KHANH TUC HANG - TU DINH USA 100 usd

342 68)KHANH NGOC NGUYEN -KHANH LUAN USA 200 usd

341 67) HUAN DAO USA 300 usd

340 66) THON HOLYER VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 50 usd

339 65) VIEN SAO VAN -VAN LUONG VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

338 64) VIEN MINH - TU DAT VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

337 63) VIEN MY VAN- VAN BI  VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

336 62) CHUNG THUY KIM VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

335 61) TRINH LAN VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

334 60) CHI CANH- TU TIN VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 20 usd

333 59) AN DANH VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 20 usd

332 58) AN DANH VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

331 57) BINH HUE VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

330 56) CHI GAI VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

329
55) DOAN THIEN NGA - VAN NHAN VIA HOA PHI (TAM 
LIEN)

USA 50 usd



328 54) CHI PHU & GD VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

327 53) NGOC LE VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

326 52) CHI THANH & GD VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 100 usd

325 51) MINH LA VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 60 usd

324 50) NGOC HANH VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 150 usd

323
49) NGOC DUYEN VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 50 usd

322 48) HUYNH CHUNG & GD VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 50 usd

321
47) VAN PHUC VIA AI TRINH T TRAN (VAN HUONG) VAN 
PHUC

USA 200 usd

320 46) MY LINH CHU - THANH CAN USA 200 usd

319 45) LAUREN CHU - GD THANH UYEN USA 500 usd

318 44) LAUREN CHU-NHUAN LAM USA 100 usd

317 43) HELEN NGUYEN-THANH PHUONG USA 800 usd

316 42) DARCY NELSON - THANH CHAU USA 100 usd

315 41) LE NGUYEN USA 50 usd

314 40) LUU ANH TUYET USA 100 usd

313 39)HUE DO USA 30 usd

312 22/10/2022 VIREMENT PAR PAULINE LE  * 8691,00€* VENERABLE TRI SIEU USA

311 38) DUY NGUYEN - FANGTIAN PAN USA 35 usd

310 37) DUY NGUYEN -TU THAI USA 200 usd



309 36) TRANG TRAN- NGUYEN THIEN USA 100 usd

308 35) TRANG TRAN - CHON NIEM USA 100 usd

307 34) TRANG TRAN - CHON NHON USA 100 usd

306 33) HONG VAN NGUYEN USA 100 usd

305 32) KIMBERLY PHAM - DIEU THANH & THANH MAN USA 400 usd

304 31) TRANG VU - THANH HOA & THANH NGHI USA 400 usd

303 30) ANH T LY - THANH CANH USA 500 usd

302 29) VIET LE USA 100 usd

301 28) NHU NGOC THI NGUYEN - NGUYEN HUONG USA 100 usd

300 27) KIM LOAN HO - THANH KIM USA 500 usd

299 26 ) NGA PHAM - TU TAM THUY USA 500 usd

298 25) FIFI NGUYEN - THANH CAN USA 100 usd

297 24) PHUONG TRANG USA 200 usd

296 23) NATALIE NGUYEN - THANH TU ,TRIEU MINH ,PENNY USA 2 200 usd

295 22) THUAN LE - THANH THIEN USA 3 000 usd

294 21) PHUONG NGUYEN -NHU ANH USA 100 usd

293
14/10/2022 VIRMENT PAR PAULINE LE * 8953,79 €* VEN.  TRI SIEU USA

292 20) AI TRINH T TRAN - TU BAO,VAN HUONG & CAC CON USA 500 usd



291 19) HUONG PHAM -VIA VANNU NGUYEN USA 100 usd

290
18) THUY KHANH PHAM - NHAT DIEU AN &NHAT NHAT 
HOA

USA 500 usd

289 17) VAN DANG -THAN HOANG USA 1 000 usd

288 16) KHANH NGOC NGUYEN - CHAN TAM &DIEU BACH USA 500 usd

287
15) NGUYEN VAN KY -MINH PHUONG  -VIA HOA PHI 
(TAM LIEN)

USA 400 usd

286 14) NGUYEN VAN BE - VIA HOA PHI (TAM LIEN) USA 1 000 usd

285 13) HOA NGUYEN PHI - TAM LIEN USA 1 usd

284 12) THANH DAC ( CANADA) VIA ANHA TRAN USA 500 usd

283 11) THUY ANH NGUYEN - CAU CHO CU BA DIEU PHUNG USA 500 usd

282 10) TRAM T DANG - THANH TRAM USA 1 000 usd

281 9) KIM TRAN - TU XUYEN USA 100 usd

280 12/10/2022 VIREMENT PAR PAULINE LE   * 6245,44€* VEN. TRI SIEU USA

279 8) HUYEN BUI - NGUYEN DIEU USA 100 usd

278 7) SANDY DOAN -THANH AN USA 200 usd

277 6) HUNG HUYNH USA 200 usd

276 5) KHUE NGUYEN - NGUYEN QUY USA 300 usd

275 4) PHAT TU AN DANH USA 200 usd

274
3) PHAT TU AN DANH USA 1 000 usd

273 2) CHAU MINH NGUYEN-NHU NGOC USA 300 usd



272 1) ANH CAN - THANH TRUYEN USA 1 000 usd

271 11/10/2022 VIREMENT PAR PAULINE LE   * 3377,01€* VEN.  TRI SIEU USA

270 10/10/2022 HA LE (VIR PAYPAL) VEN. TRI SIEU CANADA
197,69
209,29

usd

269 10/10/2022 KIM NGUYEN (VIR PAYPAL) VEN. TRI SIEU  CANADA 500 cad

268 06/10/2022 TRINH THI LANG (VIR PAYPAL) VENERABLE TRI SIEU USA 194 €

267 27/09/2022 MME ANH LY (VIR PAYPAL) VENERABLE TRI SIEU USA 196 €

266 27/09/2022 TRUONG NGOC CUC (MAI VANG) CALIFORNIA USA 1 000 usd

265 27/09/2022 ANNIVERSAIRE BO CA SY NGOC HUYEN CALIFORNIA USA 2 000 usd

264 25/09/2022 ANH SAU AN SAINT JOSE USA 200 usd

263 25/09/2022 CO HONG LIEN SAINT JOSE USA 100 usd

262 25/09/2022 CO AI THU HOUSTON USA 200 usd

261 25/09/2022 MY DUNG (ANN) HOUSTON USA 800 usd

260 25/09/2022 IQ VIET MY- GINA HA HOUSTON USA 500 usd

259 25/09/2022 GD CO DIEU TRINH (UNG HO CS GIA HUY-N,HUYEN HOUSTON USA 1 000 usd

258 25/09/2022 GD CO DIEU VAN HOUSTON USA 1 000 usd

257 25/09/2022 HIEN DINH,DIEU LY HOUSTON USA 30 usd

256 25/09/2022 THUAN TRAN HOUSTON USA 150 usd

255 25/09/2022 PAULINE LE HOUSTON USA 500 usd

254 25/09/2022 NGA NGUYEN & BAO TRUC HOUSTON USA 485 usd



253 25/09/2022 KAYLA & SELENA NGUYEN HOUSTON USA 30 usd

252
25/09/2022 JOEL GACIA HOUSTON USA 100 usd

251 25/09/2022 CA SY NGOC HUYEN HOUSTON USA 1 000 usd

250
25/09/2022 THAO ROSA HOUSTON USA 200 usd

249
25/09/2022 NHOM TUOI NGOC HOUSTON USA 100 usd

248 25/09/2022 CHUC THUAN HOUSTON USA 100 usd

247 25/09/2022 GDB TRINH & QUANG HOUSTON USA 100 usd

246 25/09/2022 GD TUAN &HUONG HOUSTON USA 50 usd

245 25/09/2022 PT HANH TRUONG HOUSTON USA 50 usd

244 25/09/2022 PT TU LIEN NGUYEN HOA HOUSTON USA 200 usd

243 25/09/2022 LE AN CONG HOUSTON USA 1 000 usd

242 25/09/2022 VENERABLE TRI SIEU HOUSTON USA 2 000 usd

241 25/09/2022 GD NGUYEN BAO HOUSTON USA 40 usd

240 25/09/2022 PT CHUA VIET NAM HOUSTON USA 80 usd

239 25/09/2022 ANONYME HOUSTON USA 973 usd

238 25/09/2022 PT MINH DUC HOUSTON USA 50 usd

237 25/09/2022 THAO ROSA (THINH CHUOI) HOUSTON USA 1 500 usd

236 25/09/2022 DI BAY (DI CS NGOC HUYEN) HOUSTON USA 90 usd



235 25/09/2022 NGUYEN LAN HOUSTON USA 60 usd

234 25/09/2022 THAO ROSA (THINH TRANH) HOUSTON USA 1 200 usd

233 25/09/2022 BUI THI TU HOUSTON USA 500 usd

232 25/09/2022 HOA THIEN HOUSTON USA 20 usd

231 25/09/2022 ASHLEY & ALEX HOUSTON USA 200 usd

230 25/09/2022 THUY TRAN, DIEU THUY HOUSTON USA 50 usd

229 25/09/2022 LIEN ,NGUYEN, NGUYEN CONG HOUSTON USA 100 usd

228 25/09/2022 THIEN TAM HOUSTON USA 20 usd

227 25/09/2022 AN DANH HOUSTON USA 430 usd

226 25/09/2022 CA SY GIA HUY (CD 850) HOUSTON USA 850 usd

225 25/09/2022 THIEN LY SALON HOUSTON USA 50 usd

224 25/09/2022 PT THANH THUY HOUSTON USA 50 usd

223 25/09/2022 PT TUAN HOUSTON USA 50 usd

222 25/09/2022 PT HIEP HOUSTON USA 20 usd

221 25/09/2022 PT HUONG HOUSTON USA 30 usd

220 25/09/2022 PT PHI ANH HOUSTON USA 30 usd

219 25/09/2022 PT NGUYEN MINH HOUSTON USA 10 usd

218 25/09/2022 PT DIEU ANH HOUSTON USA 20 usd

217TIEC CHAY GAY QUY NGAY 25/09/22 USA



216 20/09/2022 ONG BA HAI &PHUONG HOUSTON USA 50 usd

215 20/09/2022 TRUONG MY NGA HOUSTON USA 50 usd

214 20/09/2022 TRUONG MY HANG HOUSTON USA 50 usd

213 20/09/2022 HUYNH THI DIEU HOUSTON USA 50 usd

212 20/09/2022 BUI THI NHAN HOUSTON USA 40 usd

211 20/09/2022 TRINH VAN GIANG HOUSTON USA 50 usd

210 20/09/2022 NHI VAN & LOAN LE HOUSTON USA 70 usd

209 20/09/2022 VO TANH HOUSTON USA 20 usd

208 20/09/2022 CO THANH TAM - DIEU TINH HOUSTON USA 100 usd

207 20/09/2022 MAI THU THAO NOISY LE GRAND FRANCE 150 €

206 20/09/2022 VEN, THANH GIAC TAIPEI TAIWAN 50 €

205 18/09/2022 M, TUONG VO - ( VIR PAYPAL) SAN FRANCISCO USA 946 usd

204 18/09/2022 NGUYEN HONG HOUSTON USA 30 usd

203 18/09/2022 CO HIEN HOUSTON USA 40 usd

202 18/09/2022 NGUYEN VINH HOUSTON USA 300 usd

201 18/09/2022 THAY VAN PHAP CHUA THANH LONG TUHOUSTON -USA 300 usd

200 18/09/2022 SU CO HUE DUNG CHUA THANH LONG TUHOUSTON -USA 200 usd

199 18/09/2022 RESTAURANT COM TAM HOUSTON USA 20 usd

198 17/09/2022 NGUYEN DINH THAO SAINT BERNARDINO USA 200 usd



197 17/09/2022 CO DONG PHUONG CHUA VIET NAM HOUSTON -USA 35 usd

196 17/09/2022 ANONYME CHUA VIET NAM HOUSTON -USA 30 usd

195 17/09/2022 TRUONG ANH VU CHUA VIET NAM HOUSTON -USA 50 usd

194 17/09/2022 2 ANONYMES CHUA VIET NAM HOUSTON -USA 80 usd

193 17/09/2022 THAO KANGAN HOUSTON USA 200 usd

192 PHU CHAN VUONG CANADA 1 600 cad

191 17/07/2022 PHU CHAN VUONG CANADA 10 cad

190 22/07/2022 DIEU THANH VEN. THICH NHU DIEN 100 €

189 22/07/2022 THANH THANG VEN. THICH NHU DIEN 100 €

188 22/07/2022 GD HANH BINH VEN. THICH NHU DIEN 500 €

187 22/07/2022 CO DI VEN. THICH NHU DIEN SUISSE 100 €

186 22/07/2022 GD NGUYEN XUAN NGHIEM PD THIEN GIAO VEN. THICH NHU DIEN 260 €

185 d )Tăng Huỳnh Thi  Cung  Diễm 

184 c ) Tăng Huỳnh Thảo PD Đức Thuận 

183 b ) Luân Văn Nguyễn PD Ngô Đạt Phát 

182 a ) Dung Điền & Anh Tuấn PD Phúc Nghi 

181 25)*Savannah *1300$ 1 300 usd

180
24)Phi Phượng Tạ 200 usd

179 23)Tammy Phan 100 usd



178 22)MC Ca  Sĩ Quỳnh Giang 200 usd

177 21)Nhân 250 usd

176 20)Ngân gạo sóc trăng 200 usd

175 19)Ngọc Huyền 500 usd

174 18)Cô  Kimmie 100 usd

173 17)Chị  Thúy  300 usd

172 16)Chị  Thu Vân 100 usd

171 15)Chị  Ngân - Quốc Nhã  Trần 200 usd

170 14)Mẹ Liên Hà 100 usd

169 13)Hà Nam 50 usd

168 12)Hà Tiên 50 usd

167 11)Sư Cô Ấn Hòa 100 usd

166 10) Bảo Khanh 50 usd

165 9) VQ VINH 200 usd

164 8) N Cát Linh 100 usd

163 7)Xuân Anh 50 usd

162 6)Minh Đăng 50 usd

161 5)Em Hà Anh 300 usd

160 4)HH Trang Lương 300 usd



159 3)Em Tuyết Nha 50 usd

158 2)Em Tuệ Anh 50 usd

157 1)Em Thành 100 usd

156 03/05/2022 * CA SỸ NGỌC HUYỀN * 5000$ CALI USA

155 C. KIM NGOC HUYEN USA 100 usd

154 EM NUOI NGOC HUYEN NGOC HUYEN USA 1 000 usd

153 QUOC VO NGOC HUYEN USA 80 usd

152 THANH (IBC) NGOC HUYEN USA 100 usd

151 C. VUONG NGOC HUYEN USA 200 usd

150 CO KIM HOANG NGOC HUYEN USA 200 usd

149 RQV NGOC HUYEN USA 200 usd

148 TAMMY NGOC HUYEN USA 100 usd

147 HOANG GIA REAL NGOC HUYEN USA 200 usd

146 CA SI PHUONG HONG QUE NGOC HUYEN USA 100 usd

145 HNT/N THUY NGOC HUYEN USA 200 usd

144 CHI PHUONG NGOC HUYEN USA 200 usd

143
CHI THUY NGOC HUYEN USA 50 usd

142 HA ANH NGOC HUYEN USA 20 usd

141 HA ANH NGOC HUYEN USA 50 usd



140 CHI NHAN NGOC HUYEN USA 100 usd

139 GAO ST NGOC HUYEN USA 200 usd

138 03/05/2022 * CA SỸ NGỌC HUYỀN CALI USA

137 02/05/2022 Kathylin Lay-Vatarana Peter -Kevin      Alexander Lay CALI USA 500 usd

136 01/05/2022 PT Chân Toàn CALI USA 90 usd

135 27/04/2022 Vénérable Trí Siêu TEXAS USA 1 000 cad

134 PT Chùa Tây Thiên TT PHAP HOA EDMONTON-CANADA 400 cad

133 GĐ Vương Ái Ngọc CALGARY CANADA 740 cad

132 Cindy Wong CALGARY CANADA 100 cad

131 18/04/2022 Huỳnh Cẩm Hương CALGARY CANADA 1 000 cad

130 14)Lê Bảo Phương 350 usd

129 13)Nhi Trần 50 usd

128 12)Trương Trinh 100 usd

127 11)Lâm  Võ 50 usd

126 10)Huyền Mai 50 usd

125 9)Hoàng Gia Hoan 100 usd

124 8)Hoàng Bát An 100 usd

123 7)Hoàng Nhuận Phát 100 usd

122 6)Luc Vuong 100 usd



121 5)Hồ  Ly Hoa 100 usd

120 4)Đào Thị Thu Huê 100 usd

119 3) Hoàng Phúc 100 usd

118 2) Anh Lương 100 usd

117 1) Steven Nguyễn 100 usd

116 12/04/2022 *LÊ BẢO PHƯƠNG * DENVER USA

115 10/04/2022 GĐ Sơn Ngân TT TRI LONG USA 1 000 usd

114 10/04/2022 Thầy  Linh Quang USA 100 usd

113 10/04/2022 Thầy Hạnh Đắc USA 200 usd

112 09/08/2022 Chùa Linh Sơn Michigan VEN TRI THUONG USA 5 000 usd

111 09/04/2022 Phật tử Chùa Linh Sơn -OHIO VEN TRI LONG USA 2 000 usd

110 09/04/2022 Phật tử Chùa Linh Sơn -OHIO VEN TRI LONG USA 3 000 usd

109 09/04/2022 Cô Thành Mỹ - Restaurant Thành Mỹ CALI-USA 100 usd

108 29/03/2022 Diệu Hửu NGOC HUYEN CALI-USA 100 usd

107 29/03/2022 Mỹ Phạm NGOC HUYEN CALI-USA 20 usd

106 06/10/2022 TRINH THI LANG (VIR PAYPAL) VEN. TRI SIEU USA 200 €

105 27/09/2022 MME ANH LY (VIR PAYPAL) VEN. TRI SIEU USA 206 €

104 20/09/2022 MAI THU THAO NOISY LE GRAND FRANCE 150 €

103 20/09/2022 VEN, THANH GIAC TAIPEI TAIWAN 50 €



102 19/09/2022 ANH TUONG VO (VIR PAYPAL) USA 1 000 $

101 25/03/2022 Tạ Marie Noel Montpellier 500 €

100 TN Dung Hạnh France 100 €

99 TN Đồng An France 500 €

98 Jean Paul France 150 €

97 Yu Hui Chin France 50 €

96 Nguyễn Thị Thu An France 100 €

95 Che Nei Hua France 50 €

94 Hong Ru Chin France 100 €

93 Lim Hui Chu France 100 €

92 24/03/2022 Lim Lyfile France 200 €

91 23/03/2022 T.T Trí Châu ANGLETERRE 5 000 €

90 17/03/2022 Thầy Đồng Giác 300£ LINH SON TEMPLE ANGLETERRE 356 €

89 Ven Hạnh Viên 1 000 €

88 Ven Quảng Tịnh 1 000 €

87 Sư Cô Tuệ Nghiêm 200 €

86 17/03/2022 Sư Cô Hạnh Khánh 500 €

85 06/02/2022 SDN QUANG DIEU USA 100 usd

84 07/10/2021 DONG DO ANGLETERRE 500 €



83 29/09/2021 TA THANH VAN France 1 000 €

82 16/09/2021 VEN THICH NHU DIEN Ven Thich Nhu Dien Allemagne 150 €

81 12/08/2021 VEN THICH NHU DIEN Ven Thich Nhu Dien Allemagne 300 €

80 Trần Thị Thiên Hương PD Đồng Giới Ven Thich Nhu Dien Allemagne 50 €

79 Đồng Tâm + Thị Dũng Ven Thich Nhu Dien Allemagne 50 €

78 Đồng Nguyện + Đồng Sanh Ven Thich Nhu Dien Allemagne 100 €

77 Đồng Thuận + Đồng Nguyệt Ven Thich Nhu Dien Allemagne 50 €

76 Đức Hòa Ven Thich Nhu Dien Allemagne 100 €

75 Mỹ Chi Ven Thich Nhu Dien Allemagne 30 €

74 Thúy +Hương  PD  D. Ngọc + Q. Tâm Ven Thich Nhu Dien Allemagne 50 €

73 Đỗ Bích Giao PD Hiếu Ngọc Ven Thich Nhu Dien Allemagne 20 €

72 Ngô Kim Hoàng PD Diệu Thiện Ven Thich Nhu Dien Allemagne 350 €

71 Trần Thị A PĐ Đồng An Ven Thich Nhu Dien Allemagne 300 €

70 Phạm Thị Tố Hòa PD Diệu Hoàn Ven Thich Nhu Dien Allemagne 50 €

69 Nguyễn Thị Bạch Yến  PD Đồng Nhi Ven Thich Nhu Dien Allemagne 100 €

68 Hoàng Thị Phúc PD Đồng Huệ Ven Thich Nhu Dien Allemagne 200 €

67 Lê Thị Thùy Ven Thich Nhu Dien Allemagne 100 €

66 Nguyễn Thúy Hồng Diệu Nga Ven Thich Nhu Dien Allemagne 100 €

65
Huỳnh Lê Diệu Phước  & Thiện Đức Lư Mỹ Phương PD Đồng 

Hạnh
Ven Thich Nhu Dien Allemagne 50 €



64 21/06/2021 Tô Thanh Tịnh PD Đồng Hạnh Ven Thich Nhu Dien Allemagne 50 €

63 " Hoa PD Lieu Anh HELPIBRI VIEN LAC Allemagne 20 €

62 " Delaby Thi Hien PD Dieu Nhan HELPIBRI VIEN LAC Allemagne 30 €

61 " Fonta Ha PD Tue Tam HELPIBRI VIEN LAC Allemagne 50 €

60 " Duong Thi Luu PD Dieu Qua HELPIBRI VIEN LAC Allemagne 100 €

59 " Rose Marie PD Dieu Phuong HELPIBRI VIEN LAC Allemagne 100 €

58 14/05/2021 Dang Kim Hoa PD Dieu Tien HELPIBRI VIEN LAC Allemagne 200 €

57 06/05/2021 Nguyễn Phi Yến CHÙA VIÊN  GIÁC USA 1 644 €

56 26/04/2021 Đỗ  Linh Hải CHÙA VIÊN  GIÁC Belgique 100 €

55 " Lê Thị Thanh Hiển CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 100 €

54 " Lê Thị Thanh &Mã Thanh An, Thanh My CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 100 €

53 " Đồng Giới &Đồng Thanh CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

52 " Tâm Tịnh Phổ CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 200 €

51 " Thanh Otte CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 30 €

50 " Ngô Trọng  Hùng CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

49 " Đồng Quan Đồng Duyên CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

48 " Võ Thanh Hiệp Đoàn Thị Hoàng Lan CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

47 " Thiện Giới Lê Thị Thu Hương CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

46 " Đồng Diệp Trần Thị Chi CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €



45 " Thiện Hỷ  Lê Thị Ngọc Hân CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 100 €

44 " GĐ Trần Xuân Tứ CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

43 " Đồng Tâm Đồng Liên CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

42 " Đồng Hiếu Đức Trí CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

41 " Đồng Nga CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

40 " Diệu Phúc Lữ Thị Mỹ Hạnh CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

39 " An Thóat Dương Thu Minh Hằng CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

38 " Nhuận Thanh Trần Thị Thảo CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 100 €

37 " Đồng Độ, Đồng Nhã CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

36 " Ngọc Cẩn Trần Thị Lan CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

35 " Nguyễn Thị Thư CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

34 " Nguyên Hạnh Len (Holland) CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

33 " Đồng Thủy Julia CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

32 " Dương Thị Thu Ninh CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 100 €

31 " Đồng Liên Phan Thị Xuân CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

30 " Tâm Hương Trịnh Bích Lan CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

29 " Đồng Ý Bùi Thị Mãn CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

28 " Diệu Cần Nguyễn Thị Tiến CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 30 €

27 " Đồng Hạnh Bùi Thị Thu Dung CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €



26 " Diệu  Hạnh Vũ Thị Đức CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

25 " Hồng Thệ Hoàng  Đăng Kim Chi CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

24 " Nguyên Định & Tâm Bích Nguyễn Đình Tâm CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 100 €

23 " Tâm Mỹ Trần Thị Mỹ Châu CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

22 " Viên Hồng Nguyễn Thái Bạch Hồng CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

21 " Trần Chí Thành CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

20 " Phạm Thủy CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

19 " Đồng Thứ Trần Kim Dung CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

18 " Lan Thắm CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

17 " Bùi Phượng CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

16 " Như Nguyên CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

15 " Đồng Tịnh Lư Thị Xuân Hương CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 100 €

14 " Huệ Anh Nguyễn Anh Thư CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 10 €

13 " Huệ Vì Hồng Lệ Phấn CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

12 " Đồng Nguyện Vũ Thị Chuốt CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

11 " Thiện Hữu Đỗ Thái Bằng CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 100 €

10 " Thiện  Giới Hoa Lan CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

9 " Thủy Henne CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 20 €

8 " Diệu Loan Nguyễn  Thị Thanh Xoan CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 30 €



7 " Đồng Kim Ngụy  Minh Thúy CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

6 26/04/2021 Đồng  Huê Hoàng thị Phúc CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 50 €

5 15/04/2021 HỒNG GIA NGHI  PD TỊNH NGHIÊU CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 100 €

4 13/04/2021 PRAJNA UPADESA FOUNDATION CHÙA VIÊN  GIÁC USA 800 €

3 09/04/2021 Lê Quỳnh Thu CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 100 €

2 09/04/2021 Trần Diệu  Ân CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 100 €

1 06/04/2021 HỒNG GIA NGHI  PD TỊNH NGHIÊU CHÙA VIÊN  GIÁC Allemagne 1 000 €










































































